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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 5,6,7.
2. Nội dung chính
- Xã hội nguyên thủy.
- Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy.
- Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
II. Phần Địa lí
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 6,7,8,10.
2. Nội dung chính
- Trái đất trong hệ Mặt Trời.
- Chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả.
- Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời và hệ quả.
- Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo.
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- 50% trắc nghiệm (20 câu) + 50% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)  
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả về bầy người nguyên thủy?
A. Sống thành từng bầy khoảng vài chục người.
B. Có người đứng đầu mỗi bầy người.
C. Nhiều bầy người sống cạnh nhau tạo thành bộ lạc.
D. Có sự phân công lao động giữa nam và nữ.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
A. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.         B. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
C. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.            D. Chôn cất người chế cùng với đồ tùy táng.
Câu 3. Người nguyên thủy đã lần lượt sử dụng các nguyên liệu nào dưới đây để chế tác công cụ lao động?
A. Đồng đỏ => đồng thau => đá => sắt.            B. Sắt => đá => đồng đỏ => đồng thau.
C. Đá => đồng đỏ => đồng thau => sắt.            D. Đá => sắt => đồng thau => đồng đỏ.
Câu 4.  Người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại có nhiều phát minh quan trọng còn có giá trị đến ngày nay, như
A. cách làm thủy lợi.                                          B. hệ chữ cái la-tinh.
C. hệ thống 10 chữ số.                                        D. kĩ thuật làm giấy.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả những chuyển biến trong đời sống kinh tế của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Nghề luyện kim, dệt vải, làm gốm… trở thành ngành sản xuất riêng.
B. Năng suất lao động tăng cao, tạo ra một lượng của cải dư thừa thường xuyên.
C. Diện tích trồng trọt được mở rộng do con người khai hoang nhiều vùng đất mới.
D. Địa bàn cư trú của con người chuyển từ vùng đồng bằng lên vùng núi cao.
Câu 6. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
A. 24 khu giờ.         B. 12 khu vực giờ.       C. 6. khu vực giờ.           D. 32 khu vực giờ.
Câu 7. Lãnh thổ nước ta nằm trong khu vực giờ thứ mấy?
 
A. 7.                     B. 10.                        C. 9.                        D. 11.
Câu 8. Khi ở Hà Nội lúc 12 giờ thì khu vực giờ gốc ( GMT) là mấy giờ ?
A. 5 giờ.               B. 7 giờ.                    C. 9 giờ.                 D. 17 giờ
Câu 9. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có hiện tượng gì xảy ra?
A. Ngày hoặc đêm trên Trái Đất sẽ kéo dài, không luân phiên nhau.
B. Trái Đất không có sự phân chia bốn mùa.
C. Trái Đất không còn nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.
D. Một ngày trên Trái Đất chỉ có 12 giờ.
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng về chuyển động của trái đất quanh mặt trời
A. Hướng quay từ tây sang đông.
B. Thời gian quay hết một vòng là 365 ngày 6 giờ.
C. Quỹ đạo chuyển động là hình cầu.
D. Trong khi quay, trái đất luôn giữ hướng nghiêng không đổi.
II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. Theo em, lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thủy?
Câu 2. Sự xuất hiện của kim loại đã có tác động như thế nào tới đời sống của con người?
Câu 3. Em hãy nêu một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ các phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
Câu 4: Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 1/5/2023 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh. Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại các địa điểm sau:
	Vị trí
	Tokyo
	New Deli
	Xitni
	Washington
	LotAngiolet

	Kinh độ
	1350Đ
	750Đ
	1500Đ
	750Đ
	1200T

	Giờ
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngày, tháng
	 
	 
	 
	
	


Câu 5: Trình bày đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
Câu 6: Tìm hiểu thông tin trên internet, SGK và vốn hiểu biết bản thân, em hãy giải thích câu tục ngữ sau: 
                                         “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
                                          Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

	Ban Giám hiệu


Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM


Trần Thu Thủy
	Nhóm CM


 Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ
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GỢI Ý - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I. Câu hỏi trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	A
	A
	A
	D


II. Câu hỏi tự luận
1. Phần Lịch sử
Câu 1. Vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy:
- Lao động giúp cơ thể và tư duy của con người ngày càng hoàn thiện, phát triển. Ví dụ: 
+ Thông qua quá trình lao động, tìm kiếm thức ăn, đôi tay của con người dần trở nên khéo léo, linh hoạt hơn.
+ Con người luôn tìm cách cải tiến công cụ lao động để tăng năng suất, kiếm được nhiều thức ăn hơn => nhu cầu cải tiến công cụ đã góp phần quan trọng khích thích sự phát triển của tư duy sáng tạo ở con người.
- Thông qua lao động, người nguyên thủy kiếm được thức ăn để nuôi sống bản thân và gia đình. 
Câu 2. Sự xuất hiện của kim loại có nhiều tác động quan trọng tới đời sống của con người.
- Tác động tới đời sống kinh tế:
   + Năng suất lao động của con người tăng lên gấp nhiều lần so với thời đại đồ đá.
   + Xuất hiện một số ngành sản xuất mới, như: luyện kim (đúc đồng, rèn sắt), đóng thuyền,...
   + Nhờ năng suất lao động tăng, con người đã sản xuất ra được một lượng sản phẩm dư thừa.
- Tác động tới đời sống xã hội:
   + Các gia đình phụ hệ xuất hiện, thay thế các gia đình mẫu hệ.
   + Cuộc sống của người nguyên thủy ngày càng ổn định. Họ định cư lâu dài ven các con sông lớn.
   + Xuất hiện tình trạng “tư hữu”. Điều này khiến cho quan hệ “công bằng và bình đẳng” trong xã hội bị phá vỡ. Xã hội dần có sự phân hóa thành kẻ giàu – người nghèo, giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị
=> Xã hội nguyên thủy dần tan rã.
Câu 3. Một số vật hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại:
+ Cái cày (sử dụng sức kéo của động vật).
+ Nông lịch (âm lịch).
+ Phép tính với hệ đếm thập phân và hệ đếm 60.
+ Các công trình kiến trúc, điêu khắc, ví dụ: Kim tự tháp, tượng nhân sư;…
Câu 4.
- Để biết giờ ở các địa điểm trên, thì ta phải biết giờ ở London.
+ Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) cách nhau: 0-7=7 múi
+ Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là: 6 - 7 = 1h.
+ Chuyến bay, bay hết 12h mới đến London. Lúc đó giờ ở London là: 1-12=11h ngày 1/5/2008.
 -  Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng.
 - Ví dụ: Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:
 - London cách Tokyo: 0 + 9 = 9 múi giờ.
=> 11+ 9= 20h ngày 1/5/2008
=> Tương tự ta tính giờ các địa điểm còn lại ta được bảng kết quả sau:
	Vị trí
	Tokyo
	New Deli
	Xitni
	Washington
	LotAngiolet

	Kinh độ
	1350Đ
	750Đ
	1500Đ
	750Đ
	1200T

	Giờ
	20h
	16h
	21h
	6h
	3h

	Ngày, tháng
	1/5/2023
	1/5/2023
	1/5/2023
	1/5/2023
	1/5/2023


Câu 5. Đặc điểm chuyển động của Trái Đất:
- Hướng tự quay Trái Đất từ Tây sang Đông.
- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66033' trên mặt phẳng quỹ đạo.
- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ.


	Ban Giám hiệu


Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM


Trần Thu Thủy
	Nhóm CM


 Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ



